
1

THÂN MINH 

HẬU 21/12/1995 070095008562 28/6/2021

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Xã Đắk Ngo, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

1151/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ cao 

đẳng

Cơ sở bán 

lẻ thuốc
Quầy thuốc

2

BÙI THỊ MINH 

PHƯỢNG 20/4/1995 067195003891 20/8/2021

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Xã Đắk Drô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

1152/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ cao 

đẳng

Cơ sở bán 

lẻ thuốc
Quầy thuốc

3

TRẦN VĂN 

ĐỨC 28/10/1996 067096005533 12/12/2022

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Xã Đắk Drông, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

1153/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc

4

HUỲNH THỊ 

NGỌC HUYỀN 27/02/1997 067197002978 4/3/2022

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Xã Nam Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

1154/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc

5

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 26/11/1992 036192019622 12/8/2021

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Tdp4, phượng Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

1155/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc

6

LÊ THỊ THANH 

LẮM 01/10/1989 052189013256 12/8/2021

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Xã Nam Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

1156/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Cử nhân 

thực hành 

dược (hệ 

cao đẳng)

Cơ sở bán 

lẻ thuốc
Quầy thuốc

7 ĐỖ THỊ TƯƠI 8/9/1997 067197005703 29/1/2022

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Thị trấn Đắk Mâm, 

huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

1157/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

TT Họ và tên Năm sinh Hộ khấu thường trú

Hình 

thức

(Kèm theo Quyết định số:                                            ngày               tháng 05 năm 2024 của Sở Y tế)

Trình độ 

chuyên 

môn Loại hình

Căn cước công 

dân Năm cấp Nơi cấp

Số Chứng chỉ 

hành nghề



8

NGÔ THỊ THU 

THUỶ 21/2/1997 038197031526 8/2/2023

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Thôn Quảng Long, xã 

Quảng Khê, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

1158/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ cao 

đẳng

Cơ sở bán 

lẻ thuốc
Quầy thuốc

9

TRẦN THỊ KIM 

OANH 18/8/1977 049177001781 27/4/2021

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Tdp4, phượng Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

1159/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc

10

NGUYỄN THỊ 

MỸ QUY 25/01/1983 066183007256 9/1/2022

Cục cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội

Tdp4, phượng Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

1160/CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược sỹ đại 

học

Cơ sở bán 

lẻ thuốc

Quầy 

thuốc; Nhà 

thuốc
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